
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /TB-SCT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-Code  

 

Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thương tỉnh Thanh Hoá đang được niêm yết công khai trên trang thông 

tin điện tử Sở Công Thương và niêm yết bằng bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương đặt tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thủ tục 

hành chính theo quy định. 

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách 

hành chính cùng với việc xây dựng chính quyền số và tạo mọi điều kiện thuận 

lợi cho cá nhân, tổ chức muốn nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về thủ tục hành 

chính lĩnh vực công thương cấp tỉnh, cấp phường, xã.  

Sở Công Thương thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính 

bằng “mã QR-code” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Sở Công Thương đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; bộ 

phận một cửa các cấp để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức biết thực 

hiện./. 

(Danh sách thủ tục hành chính và hướng dẫn tra cứu ở Phụ lục kèm theo) 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:         
- UBND các phường, xã; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,VPhnv. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Trần Anh Chung 
  



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NIÊM YẾT BẰNG MÃ QR-CODE 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SCT ngày        /9/2025 

của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hoá) 

Hướng dẫn sử dụng: Người có yêu cầu tra cứu thủ tục hành chính sử dụng các ứng dụng có chức năng quét mã QR 

(Ví dụ: Ứng dụng Zalo trên điện thoại thông minh), quét mã tương ứng với từng thủ tục hành chính, bấm vào đường 

link sẽ xuất hiện chi tiết nội dung thủ tục hành chính. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá: 

- Địa chỉ: số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

- https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html 

Mã số Tên thủ tục hành chính Link Mã QR-Code 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

1.000358.H56 
Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
https://bitly.li/zV74 

 

2.000129.H56 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
https://bitly.li/GVVW 

 



3 

 

1.000168.H56 
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
https://bitly.li/zFmq 

 

1.000361.H56 
Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
https://bitly.li/F6Ny 

 

1.000376.H56 
Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
https://bitly.li/71tc 

 

2.000662.H56 
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép 

cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động 
https://bitly.li/LQVn 

 

2.000327.000.00.00.H56 

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

https://bitly.li/SGQn 
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2.000347.000.00.00.H56 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

https://bitly.li/LI04 

 

2.000314.000.00.00.H56 

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan 

cấp Giấy phép 

https://bitly.li/y4IQ 

 

2.000450.000.00.00.H56 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

https://bitly.li/gU7E 

 

2.000063.H56 

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

https://bitly.li/cO5Z 

 

1.001441.000.00.00.H56 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ https://bitly.li/zR2A 
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2.000665.000.00.00.H56 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ https://bitly.li/yiS7 

 

2.002166.000.00.00.H56 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ 

khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán 

lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa 

hàng tiện lợi, siêu thị mini 

https://bitly.li/H72H 

 

2.000322.000.00.00.H56 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ 

nhất không nằm trong trung tâm thương 

mại 

https://bitly.li/Bjkw 

 

2.000334.000.00.00.H56 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ 

nhất trong trung tâm thương mại; tăng 

diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 

thứ nhất được lập trong trung tâm thương 

mại và không thuộc loại hình cửa hàng 

tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 

500m2 

https://bitly.li/ar6v  

2.000339.000.00.00.H56 

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa 

chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán 

lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh 

giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ 

https://bitly.li/LcHD 
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1.000774.000.00.00.H56 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực 

hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế 

(ENT) 

https://bitly.li/gx2X 

 

2.000361.000.00.00.H56 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, 

cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 

thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ 

tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 

https://bitly.li/Zwte 

 

2.000272.000.00.00.H56 

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với 

giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định 

tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

https://bitly.li/paWv 

 

2.000330.000.00.00.H56 
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
https://bitly.li/lZsE 

 

2.000340.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
https://bitly.li/Y1wp 

 

2.000351.000.00.00.H56 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực 

hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản 

d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 

09/2018/NĐ-CP 

https://bitly.li/MY2Z 
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2.000362.000.00.00.H56 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực 

hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa 

là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, 

báo và tạp chí 

https://bitly.li/cA6N 

 

2.000370.000.00.00.H56 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực 

hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn 

https://bitly.li/cPDy 

 

2.000255.000.00.00.H56 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực 

hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa 

https://bitly.li/SMxn 

 

LĨNH VỰC HOÁ CHẤT  

1.012434.H56 
Gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 

hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 
https://bitly.li/Wd8v 

 

1.012441.H56 
Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa 

chất Bảng 2, Bảng 3 
https://bitly.li/knTH 
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1.003724.H56 
Cấp giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, 

bảng 3 
https://bitly.li/V68P 

 

1.003820.H56 Cấp giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 https://bitly.li/3UBm 

 

1.012438.H56 
Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng 

2, Bảng 3 
https://bitly.li/dK9J 

 

1.012433.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập 

khẩu hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3. 
https://bitly.li/F3j9 

 

1.012430.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập 

khẩu hóa chất Bảng 1 
https://bitly.li/3xYu 

 

1.012443.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất và 

kinh doanh hóa chất Bảng 2, hóa chất 

Bảng 3 

https://bitly.li/mRFR 
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1.004031.H56 
Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa 

chất bảng 2, hóa chất bảng 3 
https://bitly.li/Oohw 

 

2.001585.H56 
Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa 

chất Bảng 1 
https://bitly.li/8n2C 

 

1.012440.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa 

chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 
https://bitly.li/JW2I 

 

1.012431.H56 
Gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 

hóa chất Bảng 1 
https://bitly.li/28iK 

 

2.000257.H56 
Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất 

Bảng 2, hóa chất Bảng 3 
https://bitly.li/PMos 

 

1.012432.H56 
Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 

hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 
https://bitly.li/aytq 
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1.012429.H56 
Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 

hóa chất Bảng 1 
https://bitly.li/EKex 

 

1.012442.H56 
Cấp lại Giấy phép sản xuất và kinh doanh 

hóa chất Bảng 2, Bảng 3 
https://bitly.li/CqEY 

 

2.001722.H56 
Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất bảng 

2, hóa chất bảng 3 
https://bitly.li/683z 

 

1.003775.H56 
Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 

1 
https://bitly.li/EXYE 

 

1.012439.H56 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoá chất 

Bảng 2, hoá chất Bảng 3 
https://bitly.li/nYz7 

 

2.000431.H56 
Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa 

chất Bảng 1 
https://bitly.li/LvX2 
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1.011507.000.00.00.H56 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp 

https://bitly.li/K3ms 

 

1.011506.000.00.00.H56 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp 

https://bitly.li/wNBV 

 

1.011508.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 

https://bitly.li/QNzw 

 

2.000652.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp 

https://bitly.li/mIRq 

 

2.001161.000.00.00.H56 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

https://bitly.li/x4I8 

 

1.002758.000.00.00.H56 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

https://bitly.li/kyGI 
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2.001172.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp 

https://bitly.li/eUbE 

 

2.001175.000.00.00.H56 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

https://bitly.li/78Me 

 

2.001547.000.00.00.H56 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

https://bitly.li/3zO7 

 

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN  

1.014127.H56 
Thu hồi giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong khai thác khoáng sản 
https://bitly.li/MtQ2 

 

1.014126.H56 
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong khai thác khoáng sản 
https://bitly.li/Jya0 
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1.014125.H56 
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn trong khai thác khoáng sản 
https://bitly.li/r2SN 

 

1.013652.H56 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Phê duyệt kế 

hoạch quản lý rủi ro trong khai thác 

khoáng sản bằng phương pháp hầm lò 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/Lr42 

 

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC 

1.001323.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối 

sản phẩm thuốc lá 
https://bitly.li/LGiV 

 

2.000598.H56 
Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm 

thuốc lá 
https://bitly.li/wjiu 

 

1.001338.H56 
Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc 

lá 
https://bitly.li/nN4z 

 



14 

 

1.003101.H56 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu https://bitly.li/kmwm 

 

1.003977.H56 Cấp giấy phép phân phối rượu https://bitly.li/NyYQ 

 

1.003992.H56 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) 
https://bitly.li/MioZ 

 

1.004021.H56 
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

(quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) 
https://bitly.li/4VlO 

 

1.010696.000.00.00.H56 

Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh 

xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy 

mô nhỏ 

https://bitly.li/MOZR 

 

2.000197.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 
https://bitly.li/inlW 

 

2.000640.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây thuốc lá 
https://bitly.li/M9vY 

 

https://bitly.li/NyYQ
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2.001630.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 
https://bitly.li/Gy7w 

 

2.001636.000.00.00.H56 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

https://bitly.li/ptFW 

 

2.001646.000.00.00.H56 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

(quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 
https://bitly.li/sOZY 

 

2.000636.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
https://bitly.li/bdcg 

 

2.000637.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 

trồng cây thuốc lá 
https://bitly.li/EKlg 
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2.000167.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 
https://bitly.li/R4dl 

 

2.000176.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá 
https://bitly.li/HumO 

 

2.000190.000.00.00.H56 
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 

lá 
https://bitly.li/XwT3 

 

2.000204.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 
https://bitly.li/yYYR 
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2.000622.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 
https://bitly.li/M9T6 

 

2.000626.000.00.00.H56 
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc 

lá 
https://bitly.li/05Wh 

 

2.000647.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 
https://bitly.li/yr6o 

 

2.000645.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
https://bitly.li/DOv1 
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2.000648.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 
https://bitly.li/tZEd 

 

2.000672.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng dầu 
https://bitly.li/Qt40 

 

2.000669.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
https://bitly.li/X5jQ 

 

2.000673.000.00.00.H56 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 
https://bitly.li/rbNx 
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2.000664.000.00.00.H56 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc 

thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

https://bitly.li/39cy 

 

2.000666.000.00.00.H56 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thương 

https://bitly.li/qG4i 

 

2.001619.000.00.00.H56 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn 

rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

https://bitly.li/t9Bm 

 

2.001624.000.00.00.H56 
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
https://bitly.li/rTMx 
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1.005376.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối 

rượu 
https://bitly.li/HX7U 

 

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ  

1.000704.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất chai LPG mini 
https://bitly.li/aLED 

 

1.000709.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất chai LPG mini 
https://bitly.li/xkxs 

 

2.000304.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất chai LPG mini 
https://bitly.li/NCnn 
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1.000742.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG 
https://bitly.li/EJWD 

 

1.000475.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất, sửa chữa chai LPG 
https://bitly.li/6Ihd 

 

1.000510.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG 
https://bitly.li/8InQ 

 

1.005372.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG 
https://bitly.li/XnlH 
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1.000387.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG 
https://bitly.li/hNZP 

 

2.001424.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG 
https://bitly.li/wDN2 

 

1.005184.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG 
https://bitly.li/aOyX 

 

1.000706.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG 
https://bitly.li/pNeb 
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1.000491.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

LPG 

https://bitly.li/DhMc 

 

1.000649.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

LNG 

https://bitly.li/OSx9 

 

2.000146.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

CNG 

https://bitly.li/brc5 

 

2.000211.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận 

tải 

https://bitly.li/73Oe 
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1.000444.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 
https://bitly.li/bw4O 

 

2.000163.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp CNG vào phương tiện vận tải 
https://bitly.li/WGBJ 

 

2.000371.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận 

tải 

https://bitly.li/kyZd 

 

2.000376.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 
https://bitly.li/4jED 

 



25 

 

2.000387.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LNG vào phương tiện vận tải 
https://bitly.li/wg8g 

 

1.000481.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

https://bitly.li/3A6K 

 

2.000279.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán CNG 
https://bitly.li/3iLz 

 

2.000354.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán CNG 
https://bitly.li/eLzr 
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2.000390.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG 

https://bitly.li/P6Ct 

 

2.000156.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán LNG 
https://bitly.li/PFlQ 

 

2.000166.000.00.00.H56 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán LNG 
https://bitly.li/AWck 

 

2.000078.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG 

https://bitly.li/0V1Z 
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2.000136.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán LPG 
https://bitly.li/p7Vr 

 

2.000142.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán LPG 
https://bitly.li/g5p7 

 

2.000180.000.00.00.H56 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận 

tải 

https://bitly.li/VVzB 

 

1.000425.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 
https://bitly.li/H6nA 
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2.000196.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào phương tiện vận tải 
https://bitly.li/scA6 

 

2.000175.000.00.00.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 
https://bitly.li/FR6J 

 

2.000187.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào xe bồn 
https://bitly.li/m9IN 

 

2.000194.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào xe bồn 
https://bitly.li/4h2Q 
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2.000073.000.00.00.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào chai 
https://bitly.li/B8MF 

 

2.000207.000.00.00.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào chai 
https://bitly.li/LD7T 

 

2.000201.000.00.00.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai 
https://bitly.li/CfaD 

 

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  

2.000001.000.00.00.H56 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ 

chức hội chợ, triển lãm thương mại tại 

Việt Nam. 

https://bitly.li/bReV 
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2.000131.000.00.00.H56 
Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm 

thương mại tại Việt Nam. 
https://bitly.li/QHr2 

 

2.000033.000.00.00.H56 Thông báo hoạt động khuyến mại https://bitly.li/OBMf 

 

2.000002.000.00.00.H56 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

chương trình khuyến mại đối với chương 

trình khuyến mại mang tính may rủi thực 

hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

https://bitly.li/ujVs 

 

2.000004.000.00.00.H56 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với 

chương trình khuyến mại mang tính may 

rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

https://bitly.li/U40Z 
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2.001264.000.00.00.H56 

Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép 

tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có 

điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất 

theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở 

biên giới 

https://bitly.li/g2Nl 

 

2.001474.000.00.00.H56 
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung 

chương trình khuyến mại 
https://bitly.li/XJA7 

 

2.002605.H56 

Sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam. 

https://bitly.li/46Lh 

 

2.002607.H56 

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam. 

https://bitly.li/ccUy 
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2.002608.H56 

Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam. 

https://bitly.li/MGWl 

 

2.002606.H56 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam. 

https://bitly.li/Axud 

 

2.002604.H56 

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam. 

https://bitly.li/zak8 

 

2.000026.H56 
Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm 

thương mại tại nước ngoài 
https://bitly.li/kK9R 
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2.000133.H56 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ 

chức hội chợ, triển lãm thương mại tại 

nước ngoài. 

https://bitly.li/wFwZ 

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG  

1.000911.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 
https://bitly.li/vab1 

 

1.000948.H56 
Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu 

thuốc lá 
https://bitly.li/0UPx 

 

1.000363.H56 
Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá 

điếu, xì gà 
https://bitly.li/Q8j8 

 



34 

 

1.000667.H56 
Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên 

ngành thuốc lá 
https://bitly.li/WJq0 

 

1.000162.H56 

Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công 

nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, 

gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa 

điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

https://bitly.li/vUgr 

 

2.000209.H56 
Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi 

thương mại 
https://bitly.li/fXaY 

 

1.000981.H56 
Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc 

lá 
https://bitly.li/bVfq 
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1.000949.H56 

Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc 

lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất 

khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu 

thuốc lá xuất khẩu 

https://bitly.li/rXVq 

 

1.000172.H56 

Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc 

lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản 

phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công 

xuất khẩu sản phẩm thuốc lá 

https://bitly.li/PMAS 

 

1.004007.H56 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) 

https://bitly.li/dj0x 

 

1.013780.H56 

Nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý 

máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá 

của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, 

chế biến nguyên liệu thuốc lá 

https://bitly.li/7Uk9 
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1.013779.H56 

Thủ tục cấp Giấy phép cho thương nhân 

được ký hợp đồng đại lý mua, bán hàng 

hóa xuất khẩu theo giấy phép 

https://bitly.li/CsuG 

 

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  

2.000628.H56 
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chứng nhận 
https://bitly.li/qogY 

 

2.000251.H56 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giám định 
https://bitly.li/BcYR 
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2.000401.H56 
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giám định 
https://bitly.li/6xIh 

 

1.001292.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chứng nhận 
https://bitly.li/rFJt 

 

1.001271.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

thử nghiệm 
https://bitly.li/3Uzd 

 

1.000878.H56 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giám định 
https://bitly.li/MMGZ 
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2.000613.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm 
https://bitly.li/VyT4 

 

2.000624.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chứng nhận 
https://bitly.li/doi3 

 

2.000618.H56 
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm 
https://bitly.li/V19d 

 

2.001665.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động kiểm định 
https://bitly.li/e8UN 
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2.000604.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

kiểm định 
https://bitly.li/Nvvj 

 

2.001675.H56 
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động kiểm định 
https://bitly.li/cmeO 

 

2.001665.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động kiểm định 
https://bitly.li/84Kr 

 

2.000604.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

kiểm định 
https://bitly.li/Nvvj 
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2.001675.H56 
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động kiểm định 
https://bitly.li/LIwq 

 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM  

2.000115.H56 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

thực phẩm 

https://bitly.li/SdYn 

 

1.000455.H56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất, sửa chữa chai LPG 
https://bitly.li/i6RU 

 

2.000117.H56 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực 

phẩm 

https://bitly.li/d79i 
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1.003929.H56 

Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an 

toàn thực phẩm 

https://bitly.li/0o3e 

 

2.001660.H56 

Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước 

https://bitly.li/bXOC 

 

2.001595.H56 
Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm 
https://bitly.li/6tip 

 

1.003860.H56 
Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm 

chứng về an toàn thực phẩm 
https://bitly.li/NaxT 
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1.003951.H56 

Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước 

https://bitly.li/nf8H 

 

2.001682.H56 
Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước 
https://bitly.li/GXfX 

 

2.001278.H56 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ 

sở vừa sản xuất vừa kinh doanh sản phẩm 

thực phẩm 

https://bitly.li/hZp8 

 

2.001293.H56 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở 

vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm 

do Bộ Công Thương thực hiện 

https://bitly.li/o3ia 

 

2.000535.000.00.00.H56 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thương/ Sở An toàn thực phẩm/Ban Quản 

lý an toàn thực phẩm thực hiện 

https://bitly.li/tYRC 
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2.000591.000.00.00.H56 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở Công Thương/ Sở 

An toàn thực phẩm/Ban Quản lý an toàn 

thực phẩm thực hiện 

https://bitly.li/2Qx2 

 

LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HOÁ  

2.000046.H56 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy các sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

https://bitly.li/yJYw 

 

1.013990.H56 
Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp 
https://bitly.li/3Sm0 

 

1.013989.H56 
Cấp thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực 

được chỉ định 
https://bitly.li/rQlP 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP  
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2.000609.000.00.00.H56 
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào 

tạo về bán hàng đa cấp 
https://bitly.li/i88i 

 

2.000619.000.00.00.H56 
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng 

đa cấp tại địa phương 
https://bitly.li/7Xk7 

 

2.000631.000.00.00.H56 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt 

động bán hàng đa cấp tại địa phương 
https://bitly.li/yXBu 

 

2.000309.000.00.00.H56 
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương 
https://bitly.li/ew5L 

 

2.000324.H56 

Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng 

đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa 

phương 

https://bitly.li/h0Sr 
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1.003705.H56 
Công nhận chương trình đào tạo kiến thức 

pháp luật về bán hàng đa cấp 
https://bitly.li/ycCo 

 

2.001573.H56 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp https://bitly.li/0Sn8 

 

LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG  

2.000066.H56 Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên https://bitly.li/FVG8 

 

2.000140.H56 Cấp chứng chỉ kiểm định viên https://bitly.li/Jukb 

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
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2.000147.H56 
Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá 

sự phù hợp 
https://bitly.li/9cSD 

 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

2.000243.H56 
Thông báo website thương mại điện tử 

bán hàng 
https://bitly.li/sM0s 

 

1.003390.H56 
Thông báo ứng dụng thương mại điện tử 

bán hàng 
https://bitly.li/OZI5 

 

1.000880.H56 
Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm 

website thương mại điện tử 
https://bitly.li/6FRJ 

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG  
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1.001158.H56 

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh 

mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 

phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

https://bitly.li/MEBO 

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG  

2.002486 
Hỗ trợ thu hút lao động tại các huyện miền 

núi 
https://bitly.li/hciK 

 

2.002485 
Hỗ trợ đầu tư dự án sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp vào khu vực miền núi 
https://bitly.li/O8vQ 

 

2.002484 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp 
https://bitly.li/tb4N 

 

LĨNH VỰC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ  
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1.012567.H56 
Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp 

tỉnh quản lý 
https://bitly.li/j3eJ 

 

LĨNH VỰC NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ  

1.012471.H56 

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

nghề thủ công mỹ nghệ tại Hội đồng cấp 

tỉnh 

https://bitly.li/sNXT 

 

LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG  

2.000191.000.00.00.H56 

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở 

Công Thương 

https://bitly.li/B3ca 

 

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI   

2.000110.000.00.00.H56 
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại 
https://bitly.li/hg8x 
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1.005190.000.00.00.H56 
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương 

mại 
https://bitly.li/6M2v 

 

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ  

2.000172.000.00.00.H56 

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền chất thuốc nổ thuộc 

thẩm quyền của Sở Công Thương 

https://bitly.li/QMbx 

 

2.000210.000.00.00.H56 

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương 

https://bitly.li/iCE8 

 

2.000221.000.00.00.H56 

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm 

quyền của Sở Công Thương 

https://bitly.li/bOne 
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2.000229.000.00.00.H56 

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền của Sở Công Thương 

https://bitly.li/O0At 

 

1.003401.000.00.00.H56 

Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về 

quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền của 

Sở Công Thương 

https://bitly.li/Tz7t 

 

2.001433.000.00.00.H56 

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/CpEj 

 

2.001434.000.00.00.H56 

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/VRcL 

 

1.000998.H56 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất tiền chất thuốc nổ 
https://bitly.li/2R7I 
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1.000965.H56 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ 
https://bitly.li/V7Vc 

 

1.013058.H56 

Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/PK0R 

 

LĨNH VỰC ĐIỆN  

1.013421.H56 

Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

https://bitly.li/A36V 

 

1.013419.H56 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/TCDA 
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1.013417.H56 

Cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (trừ trường hợp giấy phép bị 

mất, bị hỏng) 

https://bitly.li/umDu 

 

1.013420.H56 

Cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trong trường hợp giấy phép bị 

mất, bị hỏng 

https://bitly.li/bKYs 

 

1.013401.H56 

Cấp giấy phép hoạt động phát điện thuộc 

thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

https://bitly.li/qfFK 

 

1.013411.H56 

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện 

thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/FDRd 

 

1.013416.H56 

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện thuộc 

thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

https://bitly.li/Awdu 
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1.013412.H56 

Cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện 

thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/KK9j 

 

1.013418.H56 

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/3yZ8 

 

1.005687 

Thủ tục hành chính liên thông trong cấp 

điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng 

công suất trạm biến áp lớn hơn 2.000 

kVA. 

https://bitly.li/qNNu 

 

LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC  

2.002676.H56 

Thông báo phát triển điện mặt trời mái 

nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với 

hệ thống điện quốc gia 

https://bitly.li/pdd1 
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1.013005.H56 

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng 

ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản 

xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống 

điện quốc gia 

https://bitly.li/xFhG 

 

1.013004.H56 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển 

điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu 

thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia 

https://bitly.li/8Za6 

 

1.013394.H56 
Phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung 

áp, hạ áp 
https://bitly.li/pSRA 

 

1.013395.H56 
Điều chỉnh danh mục đầu tư lưới điện 

trung áp, hạ áp 
https://bitly.li/INaP 

 

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN  
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1.013399.H56 

Thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ 

đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/6GVe 

 

1.013398.H56 

Điều chỉnh phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/jEun 

 

1.013400.H56 

Điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/NfsQ 

 

2.001384.000.00.00.H56 
Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới 

xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện 
https://bitly.li/vP1c 

 

2.001300.000.00.00.H56 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/BIc2 
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2.001313.000.00.00.H56 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình vùng hạ du đập 

thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/7F4G 

 

2.001292.000.00.00.H56 

Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/2Nl8 

 

2.001322.000.00.00.H56 

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

https://bitly.li/0doX 

 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VÀ MIỀN NÚI  

2.001272.000.00.00.H56 
Đăng ký thương nhân hoạt động thương 

mại biên giới Việt Nam - Lào 
https://bitly.li/8h6I 

 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, PHƯỜNG  

Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện  
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2.000206.000.00.00.H56 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình vùng hạ du đập 

thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

https://bitly.li/8lHE 

 

2.001384.000.00.00.H56 
Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới 

xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện 
https://bitly.li/PUf5 

 

1.005739.H56 

Thủ tục hành chính liên thông trong cấp 

điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng 

công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 

2.000 kVA. 

https://bitly.li/Xp2X 

 

Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  

2.002620.H56 

Thông báo về việc thực hiện hoạt động 

bán hàng không tại địa điểm giao dịch 

thường xuyên 

https://bitly.li/e70x 

 

Lĩnh vực kinh doanh khí   
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2.001283.000.00.00.H56 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 
https://bitly.li/IuAy 

 

2.001270.000.00.00.H56 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 
https://bitly.li/Q0ao 

 

2.001261.000.00.00.H56 
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
https://bitly.li/Yk96 

 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước  

2.000633.000.00.00.H56 
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 
https://bitly.li/y2Kp 
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1.001279.000.00.00.H56 
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 
https://bitly.li/ST3m 

 

2.000629.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
https://bitly.li/ynf5 

 

2.000620.000.00.00.H56 Cấp giấy phép bán lẻ rượu https://bitly.li/pA4S 

 

2.001240.000.00.00.H56 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu https://bitly.li/w7g3 

 

2.000615.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ 

rượu 
https://bitly.li/jwfg 
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Lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư quản lý  

1.012568.H56 
Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp xã 

quản lý 
https://bitly.li/ActZ 

 

 

1.012569.H56 
Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ https://bitly.li/gRO5 

 

Lĩnh vực công nghiệp địa phương  

2.002096.H56 
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã 
https://bitly.li/KyHG 

 

2.002487 
Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ 

công nghiệp 
 

 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước  
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2.000181.000.00.00.H56 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá https://bitly.li/OJuo 

 

2.000162.000.00.00.H56 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 
https://bitly.li/tq82 

 

2.000150.000.00.00.H56 
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá 
https://bitly.li/ORZb 

 

1.012427.H56 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp https://bitly.li/jwsJ 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HOÁ 
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